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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
Số:          /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         An Giang, ngày       tháng    năm 2025



TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi 
các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
Thực hiện quy định của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức chi các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công; Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công; Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; Thông tư số 64/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.
Tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư 64/2024/TT-BTC quy định:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công (sau đây gọi tắt là Thông tư số 28/2018/TT-BTC)
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 như sau:
“1. Căn cứ quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công và mức hỗ trợ hướng dẫn tại Thông tư này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công địa phương trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương.”
Căn cứ quy định trên, việc xây dựng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết ban hành Quy định mức chi các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang cần thiết và đúng thẩm quyền.
2. Cơ sở thực tiễn

Trong giai đoạn 05 năm (2019-2024), hoạt động khuyến công từ nguồn ngân sách tỉnh đã hỗ trợ cho 72 cơ sở công nghiệp nông thôn (cơ sở) thực hiện đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào quy trình sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp với kinh phí hỗ trợ hơn 15,8 tỷ đồng, thu hút vốn đầu tư từ cơ sở, doanh nghiệp hơn 18 tỷ đồng. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở phát triển, đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng yêu cầu của thị trường, kích thích nhu cầu phát triển của cơ sở sản xuất ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, việc triển khai thực hiện công tác tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) cấp tỉnh các năm 2020, 2022 và 2024 được tiến hành theo định kỳ (02 năm/lần), đến nay đã có 42 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Song song đó, tiến hành hỗ trợ đăng ký bình chọn cấp khu vực phía Nam và cấp quốc gia: đạt 15 sản phẩm CNNTTB cấp khu vực (Cục Công Thương địa phương – Bộ Công Thương cấp chứng nhận), đạt 05 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia (Bộ Công Thương cấp chứng nhận). Ngoài ra, hỗ trợ hơn 300 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn trưng bày, giới thiệu, quảng bá hình ảnh sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP, sản phẩm CNNTTB của tỉnh tại 18 kỳ Hội chợ triển lãm tổ chức tại các tỉnh, thành phố trong nước.

Hàng năm, công tác tuyên truyền được thực hiện xuyên suốt đề thông tin về hoạt động khuyến công đến các cơ sở, doanh nghiệp có nhu cầu  tiếp cận chính sách hỗ trợ, Ngoài ra, Ngành Công thương luôn quan tâm đến việc đào tạo, nâng cao năng lực của lực lượng cộng tác viên khuyến công để thực hiện tư vấn hỗ trợ cho các cơ sở tại địa phương.

Chươmg trình khuyến công giai đoạn 2021-2025, luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức thực hiện của các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố đã đưa chính sách khuyến công đến các doanh nghiệp, cơ sở tiếp cận kịp thời, tạo điều kiện cho các cơ sở đầu tư ổn định sản xuất mở rộng thị trường tiêu thụ, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Hiện nay, các cơ sở công nghiệp nông thôn của tỉnh An Giang (trên 10.000 cơ sở với ngành nghề chế biến, chế tạo) phần lớn có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Thông qua chính sách khuyến công, các cơ sở công nghiệp nông thôn, đặc biệt là các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong các làng nghề, làng nghề truyền thống đã phát triển hơn trước. Các cơ sở đã có sự chuyển biến đáng kể về đổi mới công nghệ, mạnh dạn đầu tư, ứng dụng máy móc, thiết bị vào sản xuất, từ đó nâng cao được chất lượng sản phẩm và tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đã mở rộng được thị trường tiêu thụ nội địa, trong đó một số cơ sở đã tham gia thị trường xuất khẩu. Trình độ năng lực quản lý sản xuất kinh doanh được cải thiện cũng như thương hiệu sản phẩm ngày càng được chú trọng, quan tâm hơn.
Trên cơ sở thực tiễn đó, việc xây dựng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết ban hành Quy định mức chi các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang là cần thiết và phù hợp, nhằm triển khai hiệu quả chính sách khuyến công để hỗ trợ cho các cơ sở, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh An Giang.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích 

Việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang là để cụ thể hoá mức chi các hoạt động khuyến công địa phương, dựa trên các quy định của Thông tư số 28/2018/TT-BTC (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 64/2024/TT-BTC), làm cơ sở pháp lý để các địa phương, đơn vị chủ động trong xây dựng kế hoạch, lập đề án và tổ chức thực hiện, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
Thực hiện xây dựng Nghị quyết quy định mức chi các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang phải đảm bảo tuân thủ đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
Nội dung văn bản rõ ràng, minh bạch, đảm bảo tính khả thi, không trái với các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật cấp trên, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN
Ngày 28 tháng 8 năm 2024 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 64/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.
Ngày 25 tháng 10 năm 2024 Sở Công Thương có Tờ trình 340/TTr-SCT Tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang. 
Ngày 01/11/2024 sau khi có ý kiến của Sở Tư Pháp tại công văn số 1851/STP-XDKT&TDTHPL về việc ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, Sở Công Thương có Tờ trình số 369/TTr-SCT ngày 15 tháng 11 năm 2024 Tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành Quy định mức chi các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Tờ trình 340/TTr-SCT).
Ngày 20 tháng 01 năm 2025 Sở Công Thương có công văn số 136/SCT-TTKC về việc xin điều chỉnh thời gian thông qua kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2025. Theo đó, Sở Công Thương thực hiện các thủ tục theo quy trình, dự kiến hoàn chỉnh nội dung thông qua Hội đồng nhân dân vào kỳ họp tháng 6 giữa năm 2025.
Ngày 05 tháng 02 năm 2025 Sở Công Thương có công văn số 206/SCT-TTKC về việc tiếp thu ý kiến của dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành Quy định mức chi hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang, theo đó đã điều chỉnh nội dung Tờ trình như góp ý tại công văn số 2070/STP-XDKT&TDTHPL ngày 29/11/2024 của Sở Tư pháp.

Ngày 21/02/2025 Sở Tư Pháp có công văn số 321/STP- XDKT&TDTHPL gửi Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành Quy định mức chi các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang. Thống nhất đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét báo cáo trình Thương trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành Quy định mức chi hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ngày 25/02/2025, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có công văn số 990/VPTBND-KTN về việc lấy ý kiến thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh về dự thảo Tờ trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, trình đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành Quy định mực chi các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
Nghị quyết quy định mức chi các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang được sử dụng dụng từ nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách cấp dưới cấp tỉnh gồm có 02 Chương 09 Điều, có nội dung như sau:
Chương I: Quy định chung, gồm:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện
Chương II: Quy định cụ thể, gồm:
Điều 4. Nội dung hoạt động khuyến công
Điều 5. Điều kiện để được hỗ trợ kinh phí khuyến công
Điều 6. Mức chi chung hoạt động khuyến công 

Điều 7. Mức chi cụ thể hoạt động khuyến công thuộc ngân sách tỉnh
Điều 8. Mức chi cụ thể hoạt động khuyến công thuộc ngân sách cấp dưới cấp tỉnh
Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp.
Quy định mức chi các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang cơ bản căn cứ theo các nội dung và mức chi hoạt động khuyến công theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư số 28/2018/TT-BTC; có điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa phương.
Trên đây là Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mức chi các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức chi các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang)

Nơi nhận:




           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
- TT.TU, TT.HĐND, TT.UBND tỉnh;

- Ban KTNS - HĐND tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- VPUBND tỉnh;
- Các Sở CT; TC; KHCN; NN&MT; Hội LHPN;
MTTQ; Tỉnh đoàn.
- Lưu: VT, P.KTN.
 DỰ THẢO
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